
Lịch thi lần 1 học kỳ II năm học
2013 – 2014
Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 02/6/2014 và kết thúc vào ngày 21/6/2014

Ngày thi Buổi
Giờ
thi

Lớp Mã LMH Môn thi
Số
tín
chỉ

Hình
thức

Địa
điểm

28/5/2014 Sáng 7h30

 A2-1 Tiếng Anh A2 5  

P1- G3 A2-2 Tiếng Anh A2 5  

 A2-3 Tiếng Anh A2 5  

 A2-4 Tiếng Anh A2 5  

P2- G3
 A2-5 Tiếng Anh A2 5  

 A2-6 Tiếng Anh A2 5  

 A2-CLC Tiếng Anh A2 5  

 A2
Tiếng Pháp

A2
5  

P304-
E1

02/06/2014 Sáng 8h00

K56CLC INL2102
Tư pháp quốc

tế (**)
5

Vấn
đáp

P1- G3
K56 INL2002-1

Tư pháp quốc
tế

4

K58+ 57 THL1058-2
Lịch sử nhà

nước và pháp
luật

3
Vấn
đáp

P2- G3

02/06/2014 Chiều 14h00

K57CLC BSL2103
Luật lao
động (**)

4 Viết
P1- G3

K57 BSL2003-2
Luật lao

động
3 Viết

K57 BSL2003-1
Luật lao

động
3 Viết P2- G3

K57LKD BSL2029
Luật lao

động
4 Viết

P419-
B2

https://law.vnu.edu.studioboconganh.com/lich-thi-lan-1-hoc-ky-ii-nam-hoc-2013-2014/
https://law.vnu.edu.studioboconganh.com/lich-thi-lan-1-hoc-ky-ii-nam-hoc-2013-2014/


03/06/2014 Sáng 8h00
K58+ 57 THL1058-3

Lịch sử nhà
nước và pháp

luật
3

Vấn
đáp

P1- G3

K56 INL2002-2
Tư pháp quốc

tế
4

Vấn
đáp

P2- G3

04/06/2014

Sáng 8h00

K55DS CIL3017
Trách nhiệm

dân sự
3

Vấn
đáp

P404-
E1

K55QT INL3016
Tài phán
quốc tế

3
Vấn
đáp

P304-
E1

K55HP-HC CAL3209 Chính trị học 3
Vấn
đáp

P419-
B2

K55HS CRL3020
Hệ thống

phòng ngừa
tội phạm

3
Vấn
đáp

P421-
B2

K55KTLĐ BSL3091
Khung pháp

luật kinh
doanh

3
Vấn
đáp

P1- G3

K55TCKD BSL3081

Các giao dịch
về sản
nghiệp

thương mại

3
Vấn
đáp

P2- G3

K55HĐ BSL3083
Hiệu lực của

hợp đồng
3

Vấn
đáp

P506-
E1

K55TCNH BSL3038
Pháp luật về
bảo đảm tín

dụng
2

Vấn
đáp

P503-
E1

Chiều 14h00

K57 Lớp 2
Đường lối
cách mạng
của ĐCS

 Viết
P419 –

B2

K57 Lớp 3
Đường lối
cách mạng
của ĐCS

 Viết
P421 –

B2



05/06/2014

Sáng 8h00 K58 INE1014
Kinh tế học
đại cương

2 Viết P2- G3

Chiều 14h00

K55DS CIL3018
Chứng cứ

trong tố tụng
dân sự

2
Vấn
đáp

P404-
E1

K55QT INL3017

Giải quyết
tranh chấp
thương mại

quốc tế

2
Vấn
đáp

P304-
E1

K55HP-HC CAL3015
Lý thuyết

phân quyền,
tản quyền

2
Vấn
đáp

P419-
B2

K55HS CRL3021
Định tội danh
và quyết định

hình phạt
2

Vấn
đáp

P421-
B2

K55KTLĐ BSL3044
Giải quyết
tranh chấp
lao động

2
Vấn
đáp

P1- G3

K55TCKD BSL3082
Tổ chức kinh

doanh vận
chuyển

2
Vấn
đáp

P2- G3

05/06/2014 Chiều 14h00

K55HĐ BSL3084
Chế tài

thương mại
2

Vấn
đáp

P506-
E1

K55TCNH BSL3085

Pháp luật về
bảo vệ quyền
lợi của nhà

đầu tư chứng
khoán

3
Vấn
đáp

P503-
E1

06/06/2014 Sáng 8h00 K58+ 57 THL1058-4
Lịch sử nhà

nước và pháp
luật

3
Vấn
đáp

P2- G3

07/06/2014 Sáng 8h00

K58CLC CIL2102
Luật dân sự 1

(**)
3 Vấn

đáp
P1- G3

K58 CIL2002-1 Luật dân sự 1 2

K56CLC CIL2105
Luật tố tụng

dân sự (*)
4

Vấn
đáp

P2- G3
K56 CIL2105-1

Luật tố tụng
dân sự

4



08/06/2014 Sáng 8h00

K58 CIL2002-2 Luật dân sự 1 2 Vấn
đáp

P1- G3
K58 CIL2002-3 Luật dân sự 1 2

K56 CIL2105-2
Luật tố tụng

dân sự
4

Vấn
đáp

P2- G3

09/06/2014 Sáng 8h00

K56CLC BSL2102
Luật thương

mại 2 (**)
4

Vấn
đáp

P1- G3
K57CLC BSL2102

Luật thương
mại 2 (**)

4

K57LKD BSL1008
Luật môi
trường

3
Vấn
đáp

P403 -
E1

K58CLC CAL2102
Luật hành
chính (**)

5
Vấn
đáp

P2- G3
K58 CAL2002-1

Luật hành
chính

4

10/06/2014 Sáng 8h00
K58LKD CAL1008

Luật hành
chính

3
Vấn
đáp

P1- G3

K56+ 57 BSL2002-2
Luật thương

mại 2
3

Vấn
đáp

P2- G3

11/06/2014
Sáng

8h00 K56+ 57 BSL2002-1
Luật thương

mại 2
3

Vấn
đáp

P403-
E1

8h00 K58 CAL2002-2
Luật hành

chính
4

Vấn
đáp

P1- G3

Chiều 14h00 K57LKD INE2051 Kinh tế vĩ mô 2 Viết P2- G3

12/06/2014
Sáng 8h00

K57 INL2101-2
Công pháp

quốc tế
5

Vấn
đáp

P1- G3
K57CLC INL2101

Công pháp
quốc tế (*)

5

Chiều 14h00 K56LKD BSL2008
Luật cạnh

tranh
2 Viết P2- G3



13/6/2014 Sáng 8h00

K56+ 57 BSL2002-3
Luật thương

mại 2
3

Vấn
đáp

P210-
E1

K58

PHI1005-1

Những
nguyên lý cơ
bản của chủ
nghĩa Mác –

Lênin 2

3 Viết
P1, P2-

G3

PHI1005-2

Những
nguyên lý cơ
bản của chủ
nghĩa Mác –

Lênin 2

3 Viết
P419,
P421-

B2

PHI1005-3

Những
nguyên lý cơ
bản của chủ
nghĩa Mác –

Lênin 2

3 Viết
P403,
P502-

E1

14/6/2014

Sáng 8h00

K57CLC CIL2013
Luật dân sự 3

(**)
4 Vấn

đáp
P1- G3

K57 CIL2010-3 Luật dân sự 3 3

K56LKD CIL2007
Luật tố tụng

dân sự
2

Vấn
đáp

P2- G3

Chiều 14h00 K58 MAT1078
Thống kê cho
khoa học xã

hội
2 Viết

P210-
E1

15/6/2014 Sáng 8h00
K57 CIL2010-1 Luật dân sự 3 3 Vấn

đáp
P1- G3

K57 CIL2010-2 Luật dân sự 3 3

16/6/2014

Sáng 8h00 K56LKD BSL2005
Luật ngân

hàng
2

Vấn
đáp

P1- G3

Chiều 14h00 K58 HIS1056
Cơ sở văn

hóa Việt Nam
3 Viết

P419,
P421-

B2

17/6/2014 Sáng 8h00
K58 BSA2004 Quản trị học 3 Viết P1- G3

K56+ 57 BSL2002- 4
Luật thương

mại 2
3

Vấn
đáp

P2- G3



18/6/2014 Sáng 8h00
K58 SOC1050

Xã hội học
đại cương

2 Viết
P1, P2-

G3

K56+ 57 BSL2002-5
Luật thương

mại 2
3

Vấn
đáp

P403-
E1

19/6/2014 Sáng 8h00 K57

INT1004
Tin học cơ sở

2-1
3 Viết

P1, P2-
G3

INT1004
Tin học cơ sở

2-2
3 Viết

P403-
E1

INT1004
Tin học cơ sở

2-3
3 Viết

P419,
P421-

B2

INT1004
Tin học cơ sở

2CLC
3 Viết

P404-
E1

19/6/2014 Chiều 14h00 K58 PSY1050
Tâm lý học
đại cương

2 Viết
P1, P2-

G3

20/6/2014

Sáng 8h00 K57 INL2101-1
Công pháp

quốc tế
5

Vấn
đáp

P1- G3

Chiều 14h00 K58 EVS1001
Môi trường

và phát triển
2 Viết

P419,
P421-

B2

21/6/2014

Sáng 8h00 K56

CIL2004-3
Luật hôn

nhân và gia
đình

2
Vấn
đáp

P1- G3

CIL2004-1
Luật hôn

nhân và gia
đình

2

Chiều 14h00

K58 Lớp 1
Logic học đại

cương
 Viết P2 – G3

K58 Lớp 2
Logic học đại

cương
 Viết

P419,
P421 –

B2

22/6/2014 Sáng 8h00
K56 CIL2004-2

Luật hôn
nhân và gia

đình
2

Vấn
đáp

P1- G3

K56LKD CIL2006
Luật sở hữu

trí tuệ
2

Vấn
đáp

P2- G3



23/6/2014 Sáng 8h00

K58CLC THL1059
Lịch sử nhà

nước và pháp
luật (**)

4
Vấn
đáp

P2- G3

K58+ 57 THL1058-1
Lịch sử nhà

nước và pháp
luật

3

 
 

 


